
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 170, Tờ bản đồ số 7, Tổ 8, Khu phố Bình Hòa 2, Phường Tân Phước 
Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

30/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BẢO CHUÂN

3702805353

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất hoá chất cơ bản
(không hoạt động tại trụ sở)

2011

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất bột giặt ( không hoạt động tại trụ sở) 

2023

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Gia công ngũ kim các loại (không hoạt động tại trụ 
sở) 

2592

4. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
(không hoạt động tại trụ sở)

2816

5. Xây dựng nhà để ở 4101

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Xây dựng công trình đường bộ 4212

8. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

9. Xây dựng công trình công ích khác 4229

10. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp  

4299

11. Chuẩn bị mặt bằng 4312

12. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) 

4329

13. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

14. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

15. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

16. Bán mô tô, xe máy 4541

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BẢO CHUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO CHUAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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17. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

18. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán 
buôn hàng trang trí nội thất các loại (trừ kinh doanh dược 
phẩm)

4649

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

20. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành công 
nghiệp;  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi)  

4659

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:  Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn sơn 
nước, sơn dầu, bột trét tường, giấy dán tường, nhôm inox;  Bán 
buôn vật tư, vật liệu, phụ liệu phục vụ xây dựng 

4663(Chính)

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất (không hoạt động tại trụ sở)

4669

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

24. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, quản lý, môi giới bất động sản (trừ tư vấn 
mang tính pháp lý) 

6820

25. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, hạ 
tầng kỹ thuật; Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công 
nghiệp; Thiết kế hệ thống công nghiệp, điện lạnh, điện nhẹ, 
điện thông minh 

7110

26. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công 
trình xây dựng.

7410

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp, máy 
móc, thiết bị xây dựng, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

7730

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm (không 
thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất 
cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình 
văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) 

8230

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 

8299
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1.000.000.000 VNĐ

31. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 183609879

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trường An, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất số 170, Tờ bản đồ số 7, Tổ 8, Khu phố Bình Hòa 2, Phường 
Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

PHẠM QUỐC TRƯỜNG Nam
14/07/1987 Kinh Việt Nam

12/02/2011 Công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       183609879
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Trường An, Xã Sơn Ninh, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất số 170, Tờ bản đồ số 7, Tổ 8, Khu phố Bình Hòa 2, Phường 
Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM QUỐC TRƯỜNG Nam

14/07/1987 Kinh Việt Nam

12/02/2011 Công an tỉnh Hà Tĩnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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